Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật (mang tính kỹ thuật thuần túy) và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT. 
Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá dự thầu hoặc làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu, không được nêu yêu cầu về tên, ký mã hiệu, nhãn hiệu cụ thể của hàng hóa.
Hồ sơ mời thầu được nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị E-HSDT mà không được quy định tương đương về xuất xứ.
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Mua sắm các loại mực in máy vi tính và máy siêu âm năm 2025 do Trung tâm Y tế khu vực Hàm Thuận Bắc làm chủ đầu tư;
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của đơn vị;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng trong nước theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;
- Tùy chọn mua thêm (nếu có): không quá 30% tổng giá trị hợp đồng;
- Danh mục hàng hóa:  Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống) PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA
[bookmark: _Hlk154743134]Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/dự toán mua sắm và gói thầu như địa điểm thực hiện dự án/dự toán mua sắm, quy mô của dự án/dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	Nội dung đánh giá 
	Tiêu chí đánh giá

	1- Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa
	

	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa.
	Đặc tính kỹ thuật của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSYC:
Các loại mực in máy vi tính và máy siêu âm: 
Các loại hàng hóa được sản xuất theo tiêu chuẩn quy định, không có chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng & môi trường xung quanh. Phải đảm bảo các tiêu chuẩn, kỹ thuật, mẫu mã, hình đáng, chất lượng, thương hiệu, màu sắc của nhà sản xuất.
	Đạt

	
	- Đặc tính của hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất không phù hợp hoặc bị lỗi, ... không đáp ứng yêu cầu của HSYC.
	Không đạt

	2- Tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá
	

	
	Hàng hóa sản xuất từ tháng 10 năm 2025 trở về sau
	Đạt

	
	Hàng hóa sản xuất trước tháng 10 năm 2025
	Không đạt

	3- Tiến độ cung cấp hàng hóa, biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa
	

	Bảng tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi phù hợp đáp ứng yêu cầu của HSYC và hiệu quả kinh tế của các biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa.
	Có các biện pháp và bảng tiến độ tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý và đáp ứng yêu cầu của HSYC.
	Đạt

	
	Không có các biện pháp và bảng tiến độ tổ chức cung cấp hàng hóa hợp lý và không đáp ứng yêu cầu của HSYC. 
	Không đạt

	Kết luận(1)
	_____



Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa và các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói, vận chuyển, điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ, catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu. Mục đích của phần Thông số kỹ thuật là xác định các đặc tính kỹ thuật của hàng hóa và dịch vụ liên quan theo yêu cầu của gói thầu. Chủ đầu tư phải soạn thảo chi tiết phần Thông số kỹ thuật trên cơ sở xem xét đến những yếu tố sau:   
- Thông số kỹ thuật bao gồm các tiêu chuẩn làm căn cứ cho Chủ đầu tư, tổ chuyên gia xác minh tính đáp ứng về mặt kỹ thuật và đánh giá E-HSDT. Do đó, nếu thông số kỹ thuật được xác định đầy đủ, rõ ràng thì sẽ giúp nhà thầu chuẩn bị tốt E-HSDT và có tính đáp ứng cao, đồng thời giúp tổ chuyên gia nghiên cứu, đánh giá và so sánh các E-HSDT. 
- Thông số kỹ thuật yêu cầu tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.
- Thông số kỹ thuật phải đủ khái quát để tránh gây hạn chế liên quan đến các yêu cầu tay nghề và vật tư thiết bị thường được sử dụng để sản xuất các hàng hóa thuộc loại tương tự. 
- Thông số kỹ thuật phải mô tả đầy đủ các yêu cầu liên quan và không giới hạn ở những điểm sau đây:
+ Các tiêu chuẩn về vật liệu, vật tư và tay nghề cần thiết để sản xuất chế tạo hàng hóa;
+ Các yêu cầu chi tiết về thử nghiệm (loại hình và số lần thử);
+ Các công việc bổ sung khác và/hoặc các dịch vụ liên quan cần thiết để giao hàng/hoàn thành đầy đủ;
+ Các hoạt động cụ thể mà Nhà thầu sẽ phải thực hiện và sự tham gia của Chủ đầu tư;
+ Danh sách các yêu cầu bảo đảm chức năng vận hành cụ thể thuộc phạm vi bảo hành và quy định bồi thường thiệt hại nếu các yêu cầu bảo đảm nói trên không được thực hiện.
- Thông số kỹ thuật phải nêu rõ tất cả các đặc tính và yêu cầu về công năng và kỹ thuật, bao gồm các giá trị tối đa và tối thiểu được bảo đảm hoặc được chấp nhận, tùy theo trường hợp. Nếu cần, Chủ đầu tư phải cung cấp thêm một biểu mẫu đặc biệt để Nhà thầu cung cấp các thông tin chi tiết về các đặc tính công năng và kỹ thuật của hàng hóa so với các giá trị được bảo đảm hoặc được chấp nhận.
- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại các mẫu số 01A, 01B, 01C và 01D Chương IV. Nếu Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình một phần hoặc toàn bộ các thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác thì Chủ đầu tư phải quy định rõ tính chất và mức độ thông tin yêu cầu và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT.
[Nếu yêu cầu cung cấp bản tóm tắt thông số kỹ thuật thì Chủ đầu tư phải ghi thông tin vào bảng dưới đây. Nhà thầu sẽ soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu đó]. 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	Số TT
	Danh mục hàng hóa
	Quy cách
	Thông số kỹ thuật
(Yêu cầu tương đương hoặc tốt hơn)

	1
	Mực máy in Canon 2900
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in: In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: Canon LPB 2900, LPB 3000
+ Dung lượng: In  ≥ 2.000 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp

	2
	Mực máy in LaserJet Pro M402dne
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in: In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: HP LaserJet Pro M402dne 
+ Dung lượng : In   ≥ 3.100 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
+ Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.

	3
	Mực máy in Canon 3300
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in:  In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: Canon LPB 3300
+ Dung lượng: In ≥ 2.500 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp

	4
	Mựcmáy in Canon LBP 6230/6240
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in: In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: Canon LBP6200/6230/6230DN
+ Màu mực: màu đen.
+ Dung lượng: In ≥  2.100 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp

	5
	Mực máy in HP P1005
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in: In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: HP LaserJet P1005/ P1006/ P1007/ P1008/ P1009
+ Dung lượng: In ≥ 1.500 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.

	6
	Mực máy in HP LaserJet P1102
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in: In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: HP LaserJet 1102/ 1102w/ M1212NF / M1132MFP 
+ Màu mực: màu đen.
+ Dung lượng: In ≥ 1.600 trang (với độ che phủ  ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.

	7
	Mực máy in HP  P1105
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in: In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: HP LaserJet 1150
+ Màu mực: màu đen.
+ Dung lượng: In ≥ 2.500 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.

	8
	Mực máy in HP P2035
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in: In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: HP LaserJet 2035/ 2035N/ 2055/ 2500D/ 2055X
+ Màu mực: màu đen.
+ Dung lượng: In ≥ 2.300 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.

	9
	Ruyban máy in kim LQ310
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại thiết bị: Băng mực (Ruyban mực).
+ Dùng cho máy in kim LQ 310
+ Kích thước ≥ 10 mét
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.

	10
	Mực máy in Laser M125a
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in: In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: HP LaserJet  Pro M125/ 125FW/ 125A/ M126/ M127/ M127FN/ M201/ M225MFP
+ Màu mực: màu đen.
+ Dung lượng: In ≥ 1.800 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.

	11
	Mực máy in Canon LBP 223
	Hộp
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực in: In laser đen trắng.
+ Loại máy in sử dụng: Canon LBP 223dw/ 226dw/ MF443dw/ MF445dw
+ Màu mực: màu đen.
+ Dung lượng: In ≥ 3.100 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Hộp mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.

	12
	Mực máy in màu Canon 1010
	Bộ
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực nước: In phun màu.
+ Loại máy in sử dụng: Canon G1000/ G1010/ G2000/ G2010/ G3000/ G3010
+ Màu mực: Đen, xanh, đỏ, vàng.
+ Dung lượng: 70 ml x 4 (in ≥ 6.000 trang, độ phủ ≥ 5%) / Bộ mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.

	13
	Mực máy in màu Epson L805
	Bộ
	- Thông số kỹ thuật: 
+ Loại mực nước: In phun màu.
+ Loại máy in sử dụng: Epson L800, L1800, L805, L850
+ Số trang in : In ≥ 9.900 trang (với độ che phủ ≥ 5%) / Bộ mực
+ Bảo hành: Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
Tình trạng hàng: 100% mới, nguyên tem, nguyên hộp.


Lưu ý: Nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu, Độ nhạy, Độ đặc hiệu khác nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT và phù hợp với chuyên môn sử dụng của Trung tâm.
Trong trường hợp quy cách hàng hoá đóng gói của nhà sản xuất khác so với quy cách nêu trên, khi xác định đánh giá, giá dự thầu sẽ được quy đổi theo đơn vị nhỏ nhất.
1.3. Các yêu cầu khác:
Mực in máy in, màu đen, bột mịn, loại mực tốt, không bong tróc, hộp mực phải nguyên tem, nguyên kiện, có hộp đi kèm, không bị rỉ mực, không tái chế, độ nhớt, độ bền màu, độ phản quang, độ dẫn điện, độ đậm, thời gian khô phù hợp với loại máy in.
Mục 2. Bản vẽ : Không yêu cầu
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
-  Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để khẳng định hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. 
-  Bất kỳ hàng hóa nào qua kiểm tra, thử nghiệm mà không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và Nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế bằng hàng hóa khác hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp Nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư sẽ ngưng việc thực hiện hợp đồng với nhà thầu. Chủ đầu tư có quyền mua tại đơn vị cung cấp khác có thể giá cao hơn, mọi chi phí phát sinh bên bán chịu.
       Mục 4. Phương án cung cấp hàng hóa.
Nhà Thầu phải vận chuyển hàng hóa (mực máy in) đến tận kho của Trung tâm Y tế huyện và thực hiện thay mực máy in các loại khi hết mực in mà các bộ phận của đơn vị yêu cầu không làm tăng thêm chi phí, tiến độ thay mực không ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị.

